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TUẦN 21                                      
                                                       Thứ hai ngày 6 tháng 02 năm 2023
Tậpđọc :                                 ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA 

I-Mục tiêu:
- Đọc  diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung tự hào, ca ngợi. 
- Diễn đạt được  nội dung bài: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước. 
Các kĩ năng :  Tự nhận thức. Xác định giá trị cá nhân. Tư duy sáng tạo.

II/ Đồ dùng học tập:- Ảnh Trần Đại Nghĩa trong SGK.B phụ viết sẵn đoạn 2

III-Hoạt động dạy và học:


	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1-Bài cũ: Trống đồng Đông Sơn.

2-Bài mới: thiệu bài.

HĐ 1:  Luyện đọc

- Hướng dẫn  cách đọc

- Chia bài thành 4 đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp
- Hướng dẫn HS đọc từ khó, câu khó

- Gọi HS đọc nối tiếp( lượt 2), tìm hiểu về nghĩa các từ khó ở phần chú giải. 

- Cho xem tranh: Súng ba-dô-ca, Súng không dật, lô côt, huân chương.
- Luyện đọc theo nhóm

- Đọc mẫu . 

HĐ2:   Tìm hiểu bài

-Yêu cầu HS đọct hầm đoạn 1, TLCH:

-Trần Đại Nghĩa tên thật là gì?

-Sau khi học xong trung học ông làm gì?

- Tóm tắt tiểu sử Trần Đại Nghĩa /41.

-Yêu cầu HS đọc đoạn2,3 và trả lời câu hỏi:

- Cho HS trả lời câu hỏi 1/22 SGK

- Câu hỏi 2/22 SGK

- Câu hỏi 3/22 SGK

- Y/cầu HS đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi 4/22 SGK

- Câu hỏi 5/22 SGK

- Cho HS đọc thầm lại toàn bài ,cả lớp theo dõi  tìm nội dung chính của bài?

HĐ3 :   Đọc diễn cảm

- GV h/d HS đọc đoạn 2. Cho HS thi đọc.

- GV nhận xét ,bình chọn HS đọc hay.

3.Củng cố: (Thực hành) Hãy nói ý nghĩa của bài?Em học tập gì ở AHLĐ TĐN?

Dặn dò:(Áp dụng):Em hãy kể cho gia đình nghe về gương AHLĐ TĐN, đặt mục tiêu phấn đấu cho để học tập giỏi góp phần cống hiến cho quê hương
- GV nhận xét tiết học.
Bài sau : Bè xuôi sông La..
	- 2 HS lên đọc bài và trả lời câu hỏi.

-Hoạt động cả lớp.

- 1 HS đọc cả bài

- 4HS đọc nối tiếp(lượt 1), lớp theo dõi

- Luyện đọc từ khó, câu khó

- 4HS đọc nối tiếp(lượt 1), lớp theo dõi

- 1 HS đọc phần chú giải, lớp đọc thầm theo.
- Quan sát tranh

- Luyện đọc theo cặp. 2 nhóm đọc trước lớp

1HS đọc cả bài. HS theo dõi nhận xét.

-Hoạt động cả lớp.

- Đọc thầm,trao đổi ,tiếp nối nhau TLCH:

-...Phạm Quang Lễ...

-...chế tạo vũ khí...

- Lớp đọc thầm đoạn 2,3 .

- Đất nước đang bị giặc xâm lăng...

- Trên cương vị Cục trưởng Cục quân giới...

- Ông có công lớn trong việc...

- 1HS đọc tiếp đoạn 4

- Năm 1948 ,ông được phong Thiếu tướng...

-Trần Đại Nghĩa có những đóng góp...

Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước.

- HS luyện đọc theo cặp

- HS thi đọc. Nhận xét.

-2HS nói.




Toán :                                                   RÚT GỌN PHÂN SỐ
I.Mục tiêu:   - Nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.

- Biết cách thực hiện rút gọn phân số (trường hợp các phân số đơn giản).

II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi bài tập 2/114.

III.Hoạt động dạy và học:
	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: 
2. Bài mới:

HĐ1:Tìm hiếu cách rút gọn phân số 
- GV nói vấn đề : Cho phân số 
[image: image1.wmf]15
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cho  HS dùng tính chất của phân số để chuyển thành phân số có tử và mẫu bé hơn =
[image: image2.wmf]3
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. Cho HS so sánh tử số và mẫu số của hai phân số trên với nhau.
GV kết luận:

   phân số 
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 đã được rút gọn thành phân số 
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.                 

-H/dẫn HS rút gọn phân số 
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-Kết luận phân số 
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là phân số tối giản

-Cho HS tự rút gọn phân số 
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-GV rút ra kết luận như SGK.

HĐ 2: Luyện tập thực hành
Bài1a/114: Gọi HS nói yêu cầu .

-Yêu cầu HS làm bài bảng con. 

Bài 2a/114:  Gọi HS nói yêu cầu .
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

Bài 3/114:HSNK làm thêm

- Gọi HS nói yêu cầu .

.3.Củng cố,dặn dò:
-Tổ chức trò chơi :Ai nhanh hơn.

Rút gọn  phân số sau: 
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- Nhận xét giờ học , dặn dò HS ghi nhớ cách thực hiện rút gọn phân số.
	- 2 HS thực hiện. 

- Hoạt động nhóm đôi.

- HS thảo luận và tìm cách giải quyết vấn đề.

- Tử số và mẫu số của phân số 
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nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số 
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- HS nhắc lại kết luận.

-Hoạt động cả lớp.

-  HS thực hiện:


[image: image11.wmf]4

3

2

:

8

2

:

6

8

6

=

=

 Ta được phânsố
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.
Ta thấy cả 6 và 8 đều chia hết cho2 nên ta thực hiện chia cả tử số và mẫu số của phân số
[image: image13.wmf]8
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cho 2

-Hoạt động cả lớp.
-HS nói yêu cầu.

- Lớp làm bài bảng con.2HS làm bảng lớp.

-Hoạt động cá nhân.

-1HS làm bảng .Lớp làm bài ở vở.

- HSNK làm vào vở nháp
-HS tham gia trò chơi mỗi đội 1em.

-Tuyên dương đội thắng.
-  Chuẩn bị  bài sau : Luyện tập.



Chính tả : NHỚ- VIẾT:          CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
I- Mục tiêu:
- Nhớ - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các khổ thơ dòng thơ 5 chữ.

- Làm đúng bài tập 3 (Kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh).

II- Đồ dùng dạy học:  - Bảng phụ ghi nội dung Bài 3.

III- Hoạt động dạy và học:

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1- Bài cũ: Đọc cho HS viết : Chuyền bóng ,xung phong, tuốt lúa ,cuộc chơi.

2- Bài mới:
Hoạt động 1: H/dẫn HS  nhớ -  viết.

H: Sau khi trẻ sinh ra ,vì sao cần có ngay người mẹ ?

-Yêu cầu HS tìm từ khó ,luyện viết từ khó.

- Nhắc HS chú ý cách trình bày thể thơ năm chữ, những chữ cần viết hoa, những chữ dễ viết sai chính tả ( sáng rõ, lời ru, rộng…)

-Yêu cầu HS viết bài vào vở.

- Chấm chữa bài, nói nhận xét chung.

Hoạt động 2:  H/dẫn HS làm bài tập

Bài tập 2SGK/ 35 

Gọi HS đọc yêu cầu BT. 

GV chấm bài một số em. 

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.

Gọi HS đọc lại khổ thơ. 

 3/Củng cố,dặn dò: 

GV nhận xét tiết học ,nhắc những HS viết sai chính tả về nhà viết lại. 

-Bài sau: Nhơ viết: Chợ Tết

	- 1 HS  lên bảng viết ,lớp viết vào bảng con.

- Nhận xét.

- Hoạt động cả lớp.

-1 HS  đọc thuộc lòng 4 khổ thơ cần viết.

 Vì trẻ cần tình yêu...

-Cả lớp đọc thầm để ghi nhớ 4 khổ thơ.

-Tìm từ khó và luyện viết các từ khó vào bảng con.

- Nhớ -  viết lại bài vào vở.

- Đổi vở tự chấm bài cho nhau.

-Hoạt động cá nhân.

1 HS đọc yêu cầu BT. 

HS thực hiện vào vở BT. 

1HS làm bài ở bảng phụ. 

Lớp nhận xét .

2 HS. 

- 1HS đọc.


                                         Thứ  tư  ngày 09  tháng 02  năm 2022
Tập đọc :                                             SẦU RIÊNG  

I/Mục tiêu: - Đọc được một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả. 

 -Diễn tả được nội dung bài: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa,quả và nét độc đáo về dáng cây.(trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II. Đồ dùng dạy học :  -  Tranh ảnh về cây, trái sầu riêng.

III. Các hoạt động dạy và học :

	                    Hoạt động của thầy 
	                   Hoạt động của thầy 

	1. Bài cũ :     Bè xuôi sông La.

Đọc bài thơ và cho biết :

- Sông La đẹp như thế nào ?

- Hình ảnh « Trong đạn bom đổ nát : Bừng tươi nụ hồng tươi » nói lên điều gì ?

2. Bài mới : Giới thiệu tranh chủ điểm. 

 Giới thiệu bài thông qua tranh vẽ. 

Hoạt động 1: Luyện đọc.

- Chia bài  thành 3 đoạn

-Yêu cầu HS nói từ khó

- Luyện đọc câu khó 

- Cho hs đọc lại đoạn văn

 Giúp các em hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài .

- Giải thích thêm từ « quyến rũ »

- Tổ chức hs luyện đọc  nhóm ba

- Đọc diễn cảm toàn bài và h/dẫn cách đọc

Hoạt động 2:   Tìm hiểu bài

-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1và TLCH SGK.

-Y/cầu HS đọc thầm toàn bài &TLCH 2/35

-Hỏi thêm: Em có n/xét gì về cách miêu tả hoa sầu riêng, quả sầu riêng với dáng cây sầu riêng.

-Câu hỏi 3/35

- Tóm ý như SGK.

-Cho HS nói nội dung bài.

Hoạt động 3:  H/ dẫn đọc diễn cảm.

- Hướng dẫn cách  đọc diễn cảm  đoạn 1

- Tổ chức thi đọc diễn cảm.
3) Củng cố- dặn dò: HS nói lại nội dungbài.-  Chuẩn bị bài sau : Chợ Tết.
	- 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Nhận xét.

-

 1hs đọc toàn bài 

-3HS đọc tiếp nối đoạn - Lớp theo dõi .

- Tìm từ khó, luyện đọc từ khó.

- Nói câu khó, luyện đọc câu khó

- 3 HS đọc tiếp nối ( lượt 2) 

- 1 HS đọc giải thích các từ ngữ: mật ong già hạn, Hoa đậu từng chùm, hao hao giống, mùa trái rộ, đam mê

-Luyện đọc theo nhóm 3

- Đại diện  nhóm đọc trước lớp.

-HS đọc  bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Sầu riêng là đặc sản của miền Nam.

-  Hoa: trổ vào cuối năm...

   Quả :lủng lẳng dưới cành...

   Dáng cây: thân khẳng khiu...

- Tác giả miêu tả hoa ,quả sầu riêng rất đặc sắc trái ngược hoàn toàn với dáng của cây

- Sầu riệng là loại trái quý...

-1 HS đọc toàn bài 

Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa,quả và nét độc đáo về dáng cây.

1 HS đọc đoạn văn

- Luyện đọc diễn cảm theo cặp

-Thi đọc diễn cảm theo tổ.-HS nhận xét.

- 1HS nói.


Thứ  ba  ngày 07  tháng  02 năm 2023               
TOÁN: LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, Kĩ năng
- Ôn tập kiến thức về rút gọn phân số
- Rút gọn được phân số.

- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.

Năng lực, phẩm chât: 
- HS tích cực, cẩn thận khi làm bài

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

* BT cần làm:  Bài 1, bài 2, bài 4 (a, b). 
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng : Máy tính, tivi
   - GV: Phiếu học tập.
   - HS: SGK,.
2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
- GV giới thiệu bài mới
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Hoạt động thực hành:(18p)
* Mục tiêu: Nắm rõ tính chất của phân số. Thực hiện rút gọn được phân số
* Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, cả lớp.

	Bài 1: Rút gọn các phân số.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV chốt đáp án.

- Củng cố cách rút gọn phân số.

+ Khi rút gọn PS cần lưu ý điều gì?

 Bài 2: Trong các phân số dưới đây, phân số...

+ Để biết phân số nào bằng phân số 
[image: image14.wmf]3
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 chúng ta làm như thế nào?

Bài 4a, b: HS năng khiếu làm cả bài.
- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

Bài 3 (bài tập chờ dành cho HS hoàn thành sớm)
4. Củng cố, Dặn dò:
	- Thực hiện cá nhân – Chia sẻ nhóm 2 - Chia sẻ lớp

Đáp án:
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+ Rút gọn phân số tới tối giản

- HS làm cá nhân – Chia sẻ lớp

+ Chúng ta rút gọn các phân số, phân số nào được rút gọn thành 
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 thì phân số đó bằng phân số
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Đáp án: + 2 PS rút gọn thành 
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 + Phân số 
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 là phân số tối giản và không bằng phân số  
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- Thực hiện nhóm đôi – Chia sẻ lớp

Đ/á: VD:
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- HS làm vở Tự học – Chia sẻ lớp

Đáp án: Thực hiện rút gọn các PS về dạng tối giản
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Các phân số bằng phân số 
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- Ghi nhớ KT của bài

- Tìm các  bài tập cùng dạng trong sách buổi 2 và giải.
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LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CÂU KỂ : AI THẾ NÀO?

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được câu kể Ai thế nào? (ND Ghi nhớ).
- Xác định được bộ phận CN, VN trong câu kể tìm được (BT1, mục III); bước đầu viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào? (BT2).

* HS năng khiếu viết được đoạn văn có dùng 2, 3 câu kể theo BT2.

Phẩm chất, năng lực:
- HS có thái độ học tập tích cực, sử dụng đúng câu kể khi nói và viết

- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

- GV: máy tính, ti vi
- HS: VBT, bút

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm.

- KT: 
Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)

- GV giới thiệu và dẫn vào bài mới
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ


	2. Hình thành KT (15 p)
* Mục tiêu:Nhận biết được câu kể Ai thế nào? (ND Ghi nhớ).
* Cách tiến hành: HS làm cá nhân – Chia sẻ lớp

	a. Nhận xét

Bài tập 1+ 2: 

- GV giao việc: Các em đọc kĩ đoạn văn, dùng viết chì gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở đoạn văn vừa đọc.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 

+ Các từ chỉ trạng thái là bộ phận nào trong câu kể?

Bài tập 3: Đặt câu hỏi cho ...

- GV giao việc: Đặt câu hỏi cho các từ ngữ: xanh um, thưa thớt dần, hiền lành, trẻ và thật khỏe mạnh.

- Cho HS làm bài. GV đưa những câu văn đã viết sẵn trên giấy khổ to trên bảng lớp cho HS nhìn lên bảng đọc và trả lời miệng.

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

+ Vị ngữ trả lời cho câu hỏi gì?

Bài tập 4: Tìm từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả.
- YC HS xác định các từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu.

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
+ Các từ chỉ sự vật là bộ phận nào của câu?
Bài tập 5: Đặt câu hỏi cho các từ ngữ...

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
+ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi gì?

b. Ghi nhớ: 

- Cho HS đọc lại phần ghi nhớ.
	Đáp án:

+ C1: Bên đường, cây cối xanh um.
+ C2: Nhà cửa thưa thớt dần. 

+ C3: Chúng thật hiền lành.  

+ C4: Anh trẻ và thật khỏe mạnh.
+ Vị  ngữ của câu

Đáp án:

+ C1: Bên đường, cây cối thế nào?
+ C2: Nhà cửa thế nào?

+ C3: Chúng (đàn voi) thế nào?
+ C4: Anh (người quản tượng) thế nào?
+ thế nào? như thế nào?

Đáp án:
+ C1: Bên đường, cây cối xanh um.
+ C2: Nhà cửa thưa thớt dần.
+ C3: Chúng thật hiền lành.
+ C4: Anh trẻ và thật khỏe mạnh.

+ Chủ ngữ

Đáp án:

+ C1: Bên đường, cái gì xanh um?
+ C2: Cái gì thưa thớt dần?

+ C3: Những con gì thật hiền lành?

+ C4: Ai trẻ và thật khỏe mạnh ?
+ Ai? Cái gì? Con gì?

- HS đọc ghi nhớ.

	3. HĐ luyện tập :(18 p)

* Mục tiêu:  Xác định được bộ phận CN, VN trong câu kể tìm được (BT1, mục III); bước đầu viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào? (BT2).

* Cách tiến hành: Cá nhân - Nhóm - Cả lớp

	Bài tập 1: Đọc và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng

Bài tập 2: Kể về các bạn trong tổ em...

- GV nhận xét và khen thưởng những HS làm bài hay.
4. HĐ ứng dụng, sáng tạo (1p)


	          Cá nhân - Nhóm 2- Chia sẻ lớp
Đ/a:
Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường.

Căn nhà trồng vắng.

Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi.

Anh Đức lầm lì, ít nói.

Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo.

Cá nhân – Chia sẻ lớp

VD: Tổ em có 10 bạn. Tổ trưởng là bạn Nam. Nam thông minh và học giỏi. Bạn Na dịu dàng, xinh xắn. Bạn Hoàng nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng. Bạn Minh thì lém lỉnh, huyên thuyên suốt ngày.

- Nắm được cấu tạo của câu kể Ai thế nào?
- Tìm câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau và xác định CN và VN của các câu kể đó.

Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng, dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà.
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Kể chuyện:

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I.MỤC TIÊU: 
-Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn được câu chuyện ( được chứng kiến hoặc tham gia) nói về một người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt.
-Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. 

-GDKNS:  Giao tiếp-Thể hiện sự tự tin. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ:  HS kể chuyện đã nghe, đã đọc về 1 người có tài.
2.Bài mới: Nêu mục tiêu bài học

HĐ1:  Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề.

Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn được câu chuyện( được ch.kiến hoặc tham gia) nói về một người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt.

-GV gạch chân những từ trọng tâm: khả năng, hoặc sức khoẻ đặc biệt.

-GV yêu cầu HS đọc gợi ý SGK

-GV dán bảng phụ 2 phương án kể chuyện theo gợi ý 3.

HĐ2: HS thực hành kể chuyện.

a)YCHS kể theo cặp.

-GV đến từng nhóm nghe HS kể để góp ý.

b)Thi kể trước lớp

-GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

3.Củng cố , dặn dò: 

-Những câu chuyện các em vừa kể nói đến những nhân vật nào?

-Họ có những đóng góp gì cho xã hội?

Tập kể lại câu chuyện  cho người thân nghe. 

-Chuẩn bị tiết sau: Con vịt xấu xí.
	-2 HS kể lại chuyện 

*Hoạt động cả lớp

-1HS đọc đề bài.

-3HS nối tiếp đọc gợi ý SGK/25.

-HS suy nghĩ, nói nhân vật em chọn kể: Người ấy là ai?, ở đâu, có tài gì?.

-HS suy nghĩ lựa chọn 1 trong 2 phương án đã nêu

*Hoạt động cá nhân

-HS dựa vào gợi ý 3 để kể.

-HS quay mặt vào nhau kể cho nhau nghe câu chuyện của mình .

-HS thi kể chuyện trước lớp.

-Một vài HS tiếp nối thi kể trước lớp

-Nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật vừa kể

-Cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất.

-HS trả lời.

-HS trả lời.


Khoa học :
SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH
I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

-Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.

* GDBVMT : Liên hệ bộ phận

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:   2 cái lon, vài vụn giấy, 2 miếng ni lông, dây thun, 1sợi dây mềm.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ: 

 -Kể những âm thanh có xung quanh ta?

-Trong các âm thanh em vừa kể, âm thanh nào do người tạo ra, âm thanh nghe được vào ban ngày, buổi tối?

2.Bài mới: Giới thiệu bài-ghi đề.

 HĐ1: Sự lan truyền ÂT trong không khí 

-Treo H1/ 84sgk và yc hs dự đoán điều gì xảy ra?

-Làm thí nghiệm hình 1/84 SGK

-Nêu nguyên nhân làm cho tấm ni lông rung và giải thích âm thanh truyền từ trống đến tai ta ntn?

-Nhận xét chốt câu trả lời đúng.

HĐ2: Sự lan truyềnâm thanh qua chất lỏng, chất rắn:

-Chia nhóm làm thí nghiệm hình 2 sgk/85.

-Nhận xét kết luận: Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí, mà truyền qua chất rắn, chất lỏng. Ngày xưa, ông cha ta còn áp tai xuống đất để nghe tiếng vó ngựa của giặc, đoán xem chúng đi tới đâu, nhờ vậy ta có thể đánh tan lũ giặc. 

HĐ3: Âm thanh yếu đi hay mạnh lên khi khoảng cách đến nguồn xa hơn

-Yêu cầu hs nêu vd về âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ yếu đi.

-Nhận xét kết luận: Qua hai thí nghiệm trên em thấy âm thanh khi truyền ra xa thì mạnh lên yếu đi.

3.Củng cố, dặn dò :

 Làm BT 1/59 VBT

-Nhận xét tiết học.

-Bài sau: Âm thanh trong cuộc sống
	-2hs  trả lời.

*Làm việc cá nhân

-Suy nghĩ và đưa ra lí giải của mình 

-Quan sát, dự đoán hiện tượng xảy ra: Các giấy vụn nảy lên.

-Thảo luận nhóm đôi: Mặt trống rung động và lan truyền trong không khí truyền tới miệng ống làm tấm ni lông rung động tới giấy vụn chuyển động.

*Thảo luận nhóm 

-Các nhóm làm TN và rút ra kết luận: ÂT có thể truyền qua nước, qua thành chậu, và có thể truyền qua chất lỏng, rắn...

-Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét

*Thảo luận nhóm đôi

-Đứng gần trống trường nghe rõ hơn, khi ô tô ở xa nghe tiếng còi nhỏ....

-2HS đọc ghi nhớ SGK.

-1 HS lên bảng lớp làm vào VBT

*Đáp án: S-Đ-S-S-Đ


Thứ  tư  ngày 08  tháng  02 năm 2023
Tập đọc:                                    BÈ XUÔI SÔNG LA 
I/ Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La và sức sống mạnh mẽ của con người Việt Nam (trả lời được các Ch trong SGK; thuộc được một đoạn thơ trong bài)

GDMT: Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước 

             Yêu quí thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên
II/ Đồ dung dạy học: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Bài cũ:  Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa 
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa , trả lời câu hỏi SGK

-Nhận xét

2. Bài mới : Giới thiệu tranh
 Hoạt độngI:  Hướng dẫn luyện đọc
Y/C học sinh đọc toàn bài.

Hướng dẫn chia đoạn. Nêu cách đọc. 

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 1).

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Luyện các em đọc đúng từ và nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ.

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 2).
Y/C đọc theo cặp.

Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới

Đọc toàn bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
-Y/C đọc khổ thơ 1 

Trao đổi trả lời câu 1 SGK 

-Sông La đã cho chúng ta vẻ đẹp như     thế,vậy em làm gỉ để bảo vệ dòng sông La?

Ngoài Sông La đất nước ta còn có những cảnh đẹp nảo, kể các bạn nghe?

Y/C đọc khổ thơ 2,3 và trả lời câu 2 SGK/ 27

 Y/C đọc khổ thơ còn lại và trả lời câu 4 SGK/ 27 

Y/C nêu nội dung bài

+GDMT: Theo em ta cần phải làm gì để bảo vệ và duy trì nét đẹp của sông La ?

Hoạt độngIII:  Luyện đọc diễn cảm
- GV gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc bài thơ

-Giói thiệu khổ thơ đọc diễn cảm

- Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng 

 3. Củng cố- Dặn dò:  

Qua bài học em làm gì để bảo vệ dòng

 sông quê em?

 - Nhận xét lớp học. 
	- 2 HS lên bảng thực hiện y/c 

Lớp nhận xét

Xem tranh và nêu nội dung tranh

Đọc bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 

-1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

Chia đoạn theo ý riêng và lắng nghe.

-3 em, mỗi em một khổ thơ

Đọc đúng các từ và câu khó: xanh mướt, trong veo, mươn mướt, lượn đàn, thong thả, lim dim, êm ả, long lanh, ngất trời, bừng tươi;

-3 em, mỗi em một khổ thơ

-Đọc theo cặp.

-1,2 HS đọc và nghe giảng từ : Sông La , dể cau …

Lớp nhận xét.

Hiểu được vẽ đẹp của dòng Sông La và sức sống mạnh mẽ  của con người qua bài thơ 

-1 HS đọc

Hai em trao đổi rồi trả lời

Các nhóm nhận xét

+ Nước trong veo như ánh nắng…bờ đê.

Vài em trả lời

Lớp nhận xét, bổ sung

1 HS đọc

+ Được ví với đàn trâu nằm mình thong thả trôi treo dòng sông: Bè đi… êm ả
+Vì tác giả mơ thường đến ngày mai 

+ Nói lên tài trí sức mạnh của nhân dân ta trong … bất chấp bom đạn của kẻ thù 

- Ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước 

Vài em trả lời

Lớp nhận xét, bổ sung

Bước đầu biết đọc diễn cảm một 
đoạn phù hợp với nội dung tự hào, ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La 

- 3 HS nối tiếp nhau đọc bài, tìm giọng đọc của bài

-Đọc và tìm từ nhấn giọng, nhịp của đoạn thơ

- 3 đến 5 HS thi đọc

Nhẩm và đọc thuộc lòng bài thơ

Vài em trả lời

Lớp nhận xét, bổ sung




Toán:                                         QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ 
I.Mục tiêu:-Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số(trường hợp đơn giản)

- Thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số.

II.Đồ dùng dạy học:     bảng phụ Bài 2/116

III.Các hoạt động dạy và học:

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ:  Bài 1/21 VBT

2.Bài mới:

HĐ1:Tìm hiểu cách qui đồng mẫu số

 - Nói vấn đề  như SGK/115
-Hai phân số5/15 và  6/15 có đặc điểm gì chung?  

-Hai phân số này bằng hai phân số nào?

-Kết luận như SGK

-Hướng dẫn HS cách quy đồng hai phân số.

Em có nhận xét gì về mẫu số chung của hai phân số 5/15 và 6/15và  mẫu số của phân số 1/3và 2/5

-Em đã làm thế nào để từ phân số
[image: image34.wmf]3
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 có được phân số
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?-5 là gì của phânsố
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-Em đã làm thế nào để từ phân số
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2

 có được phân số
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 ? -3 là gì của phân số
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-Kết luận như SGK
Hoạt động 2: Luyện tập-thực hành

Bài 1: Gọi HS nói yêu cầu.

-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

Bài 2: 
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
3.Củng cố,dặn dò:
-Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn.

-Bài 1a/22VBT  - Nhận xét giờ học.

- Bài sau:Quy đồng mẫu sốcác phân số TT.
	- 3 HS 

-Hoạt động nhóm đôi.
- Trao đổi nhóm đôi với nhau để tìm cách giải quyết vấn đề : Cần phải nhân tử và mẫu của phân số này với mẫu số của phân số kia để có phân số như SGK

(đều có mẫu số là 15, tức cùng mẫu số.)

- 5/15 bằng 1/3 và 6/15 bằng 2/5

-Mẫu số 15 chia hết cho hai mẫu sốcủa hai phân số 1/3và 2/5

-Em thực hiện nhân cả tử số và mẫu số của hai phân số
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 với 5.-5là mẫu số của phân số
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-Em thực hiện nhân cả tử số và mẫu số của phân số
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 với 3.-3 là mẫu số của phân số
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-HS đọc bài học

- Hoạt động cả lớp.

-HS nói yêu cầu
-3 HS lên bảng làm bài,HS cả lớp làm bài vào vở. Nhận xét.
HS NK làm  bài 2.
.

- Tham gia trò chơi ,mỗi đội 1 em.


Tập làm văn :
                TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT.


I/ Mục tiêu:- Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn tả đồ vật (đúng ý,bố cục rõ,dùng từ,đặt câu và viết đúng chính tả,…);tự sửa được các lỗi đã mẳc trong bài viết theo sự hướng dẫn của GV.  

II/ Đồ dùng học tập:
- Bảng lớp ghi lỗi điển hình về chính tả ,dùng từ, đặt câu, …ý cần chữa chung cho lớp.

- Bảng phụ ghi thống kê cho các loại lỗi.






III- Hoạt động dạy 
	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ : 

2.Bài mới:

Hoạt đông 1: Giới thiệu bài.

Hoạt động 2: Nhận xét chung.

+ Ưu điểm.

+ Hạn chế.

- Những HS viết bài chưa đạt yêu cầu , GV cho về nhà viết lại.

- Trả bài cho HS.

Hoạt động 3:  Chữa bài:

a -  Hướng dẫn HS sửa lỗi:

+ Các em đọc kĩ lời nhận xét , viết vào phiếu học tập các loại lỗi sửa lại cho đúng những lỗi sai. Sau đó đổi phiếu cho bạn bên cạnh soát lại lỗi. 

b-  Hướng dẫn sửa lỗi chung:

- Cho HS nhìn bảng đã viết một số lỗi điển hình về chính tả ,dùng từ , đặt câu, về ý.

- Nhận xét, chữa lại cho đúng bằng phấn màu.

Hoạt động4:-GV đọc những đoạn văn ,những bài văn hay.

- Hướng dẫn HS tìm ra cái hay, cái đáng học tập theo.

3.Củng cố và dặn dò:- GV nhận xét tiết học.Yêu cầu những HS viết chưa đạt yêu cầu về nhà viết lại bài.- Bài sau : Luyện tập miêu tả các bộ phận 
	- Hoạt động cả lớp.
-  1 HS đọc lại , lớp lắng nghe.

-  HS tự chữa lỗi, đổi vở ,tập sửa lỗi cho bạn.

-  Một số HS lên bảng chữa lỗi ,

- Lớp trao đổi ,nhận xét.

- Chép bài chữa đúng vào vở.

- Lắng nghe.

Hoạt động nhóm đôi.

- Trao đổi thảo luận nhóm đôi để tìm ra cái hay , cái đáng học tập.

- Rút ra kinh nghiệm cho mình khi làm bài.

của cây cối.


Thư  năm ngáy 09 tháng 02  năm 2023
Toán:                                    QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ( TT ) ( Trang 116)

I.Mục tiêu:    Giúp HS:

-Biết quy đồng mẫu số của phân số,trong đó mẫu số của một phân số được chọn làm mẫu số chung(MSC).

- Củng cố về cách quy đồng mẫu số hai phân số.

II.Đồ dùng dạy học : Bảng phụ ghi bài tập 2/117( Bỏ bài c.g )

III.Các hoạt động dạy học:

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ: Bài 1b,c /22 VBT

2.Bài mới:
Hoạt động 1: QĐMS hai phân số
[image: image44.wmf]6
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và 
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:

- Nói vấn đề như ví dụ 1SGK 

-Cho HS giải thích vì sao em chọn MSC là 12.Cho HS nói nhận xét về mẫu số của hai phân số
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.  Y/cầu HS  thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số
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 và
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với mẫu số chung 12.Dựa vào cách quy đồng mẫu số hai phân số
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,em hãy nói cách quy đồng mẫu số hai phân số khi có mẫu số của một trong hai phân số là MSC.

GV nói thêm một số chú ý:

Hoạt động 2:  Luyện tập-thực hành

Bài 1/116: Gọi HS nói yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài bảng con.

Bài 2 a,b117: 

Gọi HS nói yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

-Bài 3/117:HSKG làm thêm

      Gọi HS nói yêu cầu.

.3. Củng cố, dặn dò: 
-Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn.

-Bài 1c/23VBT
Nhận xét giờ học

Bài sau:   Luyện tập
	-2 HS làm bài .

-Hoạt động cả lớp.

-Ta thấy 6 x 2= 12 và 12: 6 = 2

-Thực hiện:
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14

2

6

2

7

6

7

=

´

´

=

. Giữ nguyên phân số
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-Khi thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số
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 ta được các phân số
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Rút ra được quy tắc:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số,trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như sau:Xác định MSC.Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.Giữ nguyên phân số có MS  là MSC.
- Hoạt động cả lớp.

-Nói yêu cầu.3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài bảng con. Nhận xét.
- Hoạt động cá nhân.

-Nói yêu cầu.2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. Nhận xét.
-Làm vào vở nháp

-Nhận xét.




Luyện từ và câu :
         VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ : AI THẾ NÀO ?  

I- Mục tiêu: 

-  Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ? (Nội dung ghi nhớ ).

-  Nhận biết tạo được câu kể Ai thế nào? Theo yêu cầu cho trước ,qua thực hành luyện tập

 (mục III).

II- Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp viết sáu câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn ở phần nhận xét , một bảng phụ ghi lời giải câu hỏi 3.

-Bảng phụ viết 5câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn ở bài tập ,phần luyện tập.

III- Hoạt động dạy và học
	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1- Bài cũ:   Bài 2/24

2- Bài mới;

 Hoạt động 1: Phần nhận xét:

- Bài tập 1, 2/29:Y/cầu HS đọc đoạn văn và làm bài tập 1và 2/29 theo nhóm đôi.
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng là các câu : 1- 2 - 4 - 6- 7.

Bài tập 3,4/29:

-Yêu cầu HS làm bài tập 3 và 4/29 theo nhóm lớn.

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng:

- Chốt lại ghi nhớ ghi bảng.

Hoạt động 2:    Luyện tập

Bài tập 1/30: - Cho HS đọc nội dung bài tập 1, rồi làm bài vào vở nháp.

+ Dán 5 câu văn lên bảng, yêu cầu HS lên bảng dùng phấn màu gạch dưới VN.

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 2/30:- Gọi HS đọc yêu cầu BT 2.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

3- Củng cố và dặn dò:

-Y/ cầu HS tìm 3 câu kể Ai thế nào? Sau đó đọc nối tiếp nhau 3 câu văn mình đã đặt.

- Nhận xét tiết học. 

Bài sau:Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ?
	-2HS làm bài.Nhận xét.

- Hoạt động nhóm đôi.

- 2 HS đọc nối tiếp nhau nội dung bài tập.

- Đọc thầm, trao đổi bạn tìm được những câu kể Ai thế nào ? trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc lại bài tập.

- Hoạt động nhóm lớn.

- 2 HS đọc nối tiếp nhau nội dung bài tập3,4.

-Thảo luận nhóm lớn làm bài tập 3 và 4/29, trình bày nội dung bài làm theo nhóm.

-Nhận xét bài làm từng nhóm.

- Vài HS đọc lại ghi nhớ.

- Hoạt động cá nhân.

-1HS đọc nội dung bài tập 1.

- HS lần lượt lên bảng gạch dưới VN, lớp làm vào vở nháp.

- Hoạt động cá nhân.

-2 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- 1HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào vở.

- Nhận xét  bài làm của bạn.

- Mỗi em tìm cho mình 3 câu kể Ai thế nào? 

- Nối tiếp nhau đọc 3 câu văn của mình.

- Lớp nhận xét.




Lịch sử :       NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC 

I/ Mục tiêu:       Học xong bài này HS biết :

-Biết nhà Hậu Lê tổ chức quản lí đất nước tương đối chặt chẽ :Soạn bộ luật Hồng Đức

 (Nắm nội dung cơ bản)Vẽ bản đồ đất nước . 

II/Chuẩn bị : Sơ đồ về bộ máy nhà nước thời Hậu Lê. PBT

III/Hoạt động dạy và học :

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ : 

2.Bài mới :   Giới thiệu bài 

HĐ1:Sơ đồ nhà nước thời Hậu Lê và 

quyền lực của nhà vua .

-Giới thiệu một số nét khái quát về

 nhà Hậu Lê :Tháng 4-1438,Lê Lợi 

chính thức lên ngôi vua ,đặt tên nước là 

Đại Việt .Nhà Hậu Lê trãi qua một số 

đời vua .Nước Đại Việt ở thời hậu Lê

 phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê 

Thánh  Tông (1460-1497)

-Chia nhóm phát PBT yêu cầu:

PBT: Hãy tìm những sự việc thể hiện 

vua là người có uy quyền tối cao?

-Nhận xét treo sơ đồ giảng giải thêm

KL: SGV/41

HĐ2:Bộ luật Hồng Đức 

-Để quản lí đất nước ,vua Lê Thánh 

Tông đã làm gì ?

Giới thiệu qua vai trò của Bộ Luật

 Hồng Đức và nhấn mạnh đây là công 

cụ để quản lí đất nước .

Bộ luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ?

Nhận xét bổ sung 

Hoạt động nối tiếp:

-Làm bài tập 3/35 VBT

-Nhận xét tiết học

-Bài sau:Trường học thời Hậu Lê
	-Em hãy kể lại trận phục kích ở Ải Chi 

Lăng ?

-Vì sao quân ta thăng lợi ở Ải Chi Lăng ?

-Làm việc cả lớp 

-Lắng nghe 

Thảo luận nhóm 

Nhìn vào tranh tư liệu về cảnh triều đình vua Lê và nội dung bài học SGK thảo luận nhóm nội dung PBT.

-Đại diện các nhóm trình bày 

-Làm việc cá nhân

-...đã vẽ bản đồ đất nước,gọi là bản đồ Hồng Đức và ban hành Bộ Luật Hồng Đức  

...đề cao ý thức bảo vệ độc lộc dân tộc toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng quyền lợi và địa vị của người phụ nữ  

-1 HS lên bảng ,lớp làm vào vở


Đạo đức:              LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI

I. Mục tiêu: Học xong bài này HS có khả năng:

- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.

- Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người.

- Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác, ứng xử lịch sự với mọi người.

II. Chuẩn bị:   - Phiếu bài tập. 

III. Hoạt động trên lớp:
	                Hoạt động của thầy
	             Hoạt động của trò

	1. Bài cũ: Kính trọng và biết ơn …  

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề bài   

HĐ1: Hoạt động cá nhân

HS tìm hiểu nội dung chuyện.
GV đọc chuyện: Chuyện ở tiệm may

Hướng dẫn HS tìm hiểu chuyện:

- Nhận xét của em về cách cư xử của bạn Trang và bạn Hà trong câu chuyện trên?

- Nếu em là bạn của Hà em sẽ khuyên bạn ấy điều gì? Vì sao?

- Những việc làm nào thể hiện được sự lịch sự với mọi người?

- Vì sao ta phải biết lịch sự với mọi người?

- Gv nhận xét kết luận: 

* Gợi ý HS rút ra bài học:

GV nhận xét, tuyên dương.

HĐ2: Thực hành 

- HS luyện tập 

- Bài tập 1/tr32: HS hoạt động nhóm nêu ra những hành vi đúng sai và trả lời vì sao?

GV nhận xét kết luận

-Bài tập 3 trang 33: Sửa yêu cầu của bài tập thành: “Em hãy nêu một số biểu hiện của phép lịch sự khi ăn uống, nói năng, chào hỏi,…”.

GV nhận xét kết luận

3. Củng cố, dặn dò: 

- Vì sao ta phải biết lịch sự với mọi người?

- Chuẩn bị bài sau: Lịch sự với mọi người (tt)
	- Kiểm tra 2 HS

- HS nêu lại đề bài học

MT: Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.

- 1 HS đọc lại chuyện

- HS trả lời

- Lớp nhận xét, bổ sung

- HS trả lời 

- Lớp nhận xét, bổ sung

- 3, 4 HS nêu những việc mình đã làm để thể hiện biết lịch sự.

Lớp nhận xét

* HS đọc lại ghi nhớ

MT: Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người.

- 1 HS đọc đề nêu yêu cầu 

- Các nhóm  trình  bày 

- Lớp trao đổi, nhận xét

- HS hoạt động nhóm thảo luận nêu những biểu hiện lịch sự khi ăn uống, nói năng, chào hỏi

Đại diện các nhóm trình bày 

- HS đọc phần bài học

- HS trả lời

Bài sau: Lịch sự với mọi người (tt)




Khoa học:          ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG
I. Mục tiêu: 

-Nêu được một số ví dụ về ích lợi của  âm thanh trong cuộc sống : âm thanh dùng để giao tiếp trong trong sinh hoạt ,học tập ,lao động ,giải trí ,dùng để báo hiệu (còi tàu,xe,trống trường )

- Tác hại về tiếng ồn: tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe (đau đầu, mất ngủ) gây mất tập trung trong công việc, học tập.

- Một số biện pháp chống lại tiếng ồn

-KNS Tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân giải pháp chống tiếng ồn

Thực hiện trong 1 tiết:

Hoạt động Trò chơi “Làm nhạc cụ” có thể chuyển thành hoạt động GV hướng dẫn HS tự thực hành ở nhà.

II. Chuẩn bị:  - Tranh, ảnh SGK, các loại ÂT, đĩa, băng cát sét, điện thoại

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động  dạy
	Hoạt động  học

	1. Bài cũ: -Mô tả TN chứng tỏ sự lan truyền ÂT trong không khí.

-ÂT có thể lan truyền qua những môi trường nào?

2. Bài mới:           

Hoạt động 1: - Thảo luận nhóm 4

- GV YC hs thảo luận nhóm: Quan sát các hình SGK/86 ghi lại vai trò của ÂT.

- GV nhận xét kết luận
- Trong những âm thanh đó ÂT nào ta ưa thích, ÂT nào không ưa thích?

- GV yc hs nêu lên ý kiến của mình về những ÂT thích và những ÂT em không thích

- Gv nhận xét kết luận.

Hoạt động 2: - Thảo luận nhóm 3 

- Các em thích nghe bài hát nào? Do ai trình bày? Lúc muốn nghe bài hát đó em làm ntn?

- Việc ghi lại ÂT có lợi ích gì?

- Nêu vài ví dụ về ích lợi của âm thanh trong cuộc sống?

- Hiện nay có những cách ghi âm nào?

- HS hát ghi âm vào điện thoại rồi sau đó bật cho cả lớp nghe.

-GDKNS Tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân giải pháp chống tiếng ồn

QScác hình SGK/88 bổ sung thêm các loại tiếng ồn ở trường và ở nơi em đang sống.

- Theo em, hầu hết các loại tiếng ồn do con người tạo ra hay do tự nhiên gây ra.  

- GV nhận xét kết luận sgk/89.

Hoạt động 3: Tác hại của tiếng ồn và cách phòng chống:

GV yc hs: QS các hình trong sgk/88. - Nêu tác hại của tiếng ồn và cách phòng chống.

- Nêu ví dụ về tác hại của tiếng ồn?

- GV nhận xét kết luận sgk/89.

Hoạt động 4: Nên và không nên làm gì để góp phần phòng chống tiếng ồn:

YC: - Em hãy nêu các việc nên làm và không nên làm để góp phần phòng chống tiếng ồn cho bản thân và những người xung quanh?

-GDKNS Tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân giải pháp chống tiếng ồn

3. Củng cố: 

-Hoạt động Trò chơi “Làm nhạc cụ” GV hướng dẫn HS tự thực hành ở nhà.

- Dặn dò bài sau: Ánh  sáng
	-2 HS lên bảng trả lời.

MT: Nêu được một số ví dụ về ích lợi của  âm thanh trong cuộc sống 
- Trao đổi và tìm vai trò của ÂT ghi vào giấy.

- Đại diện nhóm trình bày.

+ÂT giúp con người giao lưu văn hoá...

+ÂT giúp con người nghe được các tín hiệu đã quy định...

+ÂT giúp con người thư giãn, thêm yêu cuộc sống...

- HS nối tiếp nêu những ÂT ưa thích và không thích :

+ÂT thích nghe: Nghe nhạc lúc rãnh rỗi, tiếng chim hót ...

+Không thích nghe tiếng còi của ô tô hú; tiếng máy cưa gỗ...

Thảo luận cả lớp 

- HS trả lời theo ý thích của bản thân. 

- HS nêu lại

MT: Nêu được ích lợi của việc ghi lại âm thanh và tìm hiểu nguồn gây tiếng ồn

-...Mở băng đỉa

- Giúp chúng ta tái hiện lại khi cần thiết

- Khi thích nghe nhạc...

-...Băng, đĩa CD, máy ghi âm, điện thoại 

- Các nhóm trao đổi ghi ra giấy, trình bày.

+ Tiếng động cơ ô tô xe máy, ti vi, loa đài, chợ, trường học sau giờ ra chơi, chó sủa, máy cưa...

+ Tiếng tàu hoả, loa phóng thanh công cộng

- Do con người gây ra.

MT: Nêu được tác hại của tiếng ồn và cách phòng chống

- Làm việc cả lớp 

- Tác hại: gây chói tai, nhức đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng tới tai.

-BP: Có những quy định chung về không gây tiếng ồn ở nơi công cộng, bịt tai lại khi nghe ÂT to, sử dụng các vật ngăn cách âm

MT: Biết được những việc nên làm và không nên làm để phòng chống tiếng ồn

- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày:

- Trồng cây xanh, có ý thức giảm t/ ồn.

- Không nên nói to cười đùa ở nơi yên tĩnh, mở nhạc to, trêu đùa súc vật để chúng kêu, sủa, nổ xe máy...

 - Đọc phần ghi nhớ SGK


Địa lí :                         NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
I/Mục tiêu: Học xong bài học sinh biết :

-Nhớ được tên một số dân tộc sống ở ĐBNB: Kinh, Khơ-me, Chăm, hoa.

-Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về nhà ở , trang phục của người dân ở ĐBNB

II/Chuẩn bị :   -Bản đồ phân bố dân cư ở Việt Nam 

-Trang ảnh SGK

III/Hoạt động dạy và học:

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ : Đồng bằng Nam Bộ

2.Bài mới :   Giới thiệu bài 

1.Nhà ở của người dân.

HĐ1:Làm việc cả lớp 

-Người dân ở ĐBNB thuộc những dân tộc nào ?

-Người dân làm nhà ở đâu? vì sao?

-Phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở đây là gì?

-Vì sao người dân lại làm nhà dọc theo các con sông và đi lại bằng xuồng ghe?(HSNK)

HĐ2: Thảo luận nhóm đôi:

-Yêu cầu HS:

Nhận xét chốt ý 

2.Trang phục, và lễ hội

HĐ3:Thảo luận nhóm 

GV giúp đỡ hoàn thành nội dung .

3.Củng cố:  -Làm BT1/35 VBT

-Nhận xét riết học 

-GD: Biết tôn trọng truyền thống văn hóa của người dân ở ĐBBB

-BS:HĐSX của người dân ĐBNB.
	-Chỉ vị trí của đồng bằng Nam bộ trên bản đồ ĐLVN?

-Dựa vào bảng đồ trình bày đặc điểm của đồng đồng bằng Nam bộ?

-Dựa vào SGK trả lời 

-...kinh, khơ me, chăm, hoa...

-...dọc theo các con sông 

-...chủ yếu xuồng, ghe...

-Để thích ứng của con người với điều kiện tự nhiên 

Các nhóm thảo luận trình bày 

-Quan sát hình 1, em hãy cho biết nhà ở của người dân thường phân bố ở đâu?

-Các nhóm dựa vào SGK,tranh, ảnh thảo luận theo gợi ý trình bày :

+Trang phục thường ngày của người dân ĐBNB trước đây có gì đặc biệt?

+Lễ hội của người dân nhằm mục đích gì?

+Kể tên một số lễ hội nổi tiếng ở ĐBNB?

1 HS lên bảng, lớp làm vào vở

-Đọc nội dung SGK




Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023
Toán:                                                         LUYỆN TẬP ( Trang 117)
I.Mục tiêu:
-Củng cố và rèn kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số.

-Bước đầu làm quen với quy đồng mẫu số ba phân số(trường hợp đơn giản).

II.Đồ dùng dạy học:

III.Hoạt động dạy học chủ yếu:

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ:   Bài bài 1/23 VBT
2.Bài mới:Hướng dẫn luyện tập:

- Hoạt động 1:Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số.
Bài 1a/117: Gọi HS nói yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài bảng con.

Bài 2a/117:Gọi HS nói yêu cầu

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm trình bày bài làm.
Bài 4/118: Gọi HS nói yêu cầu

Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

3.Củng cố,dặn dò:

-Nhận xét giờ học,

- Bài sau :Luyện tập chung.


	-3 HS lên bảng.

- Hoạt động cả lớp.

-3HS lên bảng bài làm,mỗi HS thực hiện quy đồng 2cặp phân số,HS cả lớp làm bài bảng con.Ví dụ:
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-Nhận xét bài làm của bạn trên bảng. 

- Hoạt động nhóm lớn.

-Thảo luận nhóm trình bày bài làm.

-Nhận xét bài làm từng nhóm.

- Hoạt động cả lớp.

-1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở 

-Nhận xét.




Tập làm văn:
                       CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI.  

I- Mục tiêu:
 Nắm được cấu tạo 3 phần ( mở bài , thân bài , kết bài ) của một bài văn tả cây cối ( Nội dung ghi nhớ).

- Nhận biết được trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối (BT1,mục III);biết lập dàn ý tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học (BT2).

II-Đồ dùng dạy học   Tranh , ảnh một số cây ăn quả.

III- Hoạt động dạy và học:

	                    Hoạt động của GV 
	                   Hoạt động của HS

	1.Bài cũ :   Nhận xét bài kiểm tra.

2.Bài mới :

 Hoạt động 1:    Phần nhận xét

Bài tập 1:  Cho HS đọc yêu cầu  nội dung bài tập. 

Nhận xét,chốt lại lời giải đúng

Bài tập 2:

-  Cho HS đọc yêu cầu  bài tập 2.

-  Cho HS đọc lại bài Cây mai tứ quý sau đó so sánh với bài Bãi ngô chỉ ra trình tự miêu tả trong hai bài có gì khác nhau?

 So sánh trình tự giữa 2 bài:

Bài tập 3:

- Giao việc : Các em hãy đọc lại hai bảng kết quả cô treo trên bảng , rút ra nhận xét về cấu tạo của một bài văn tả cây cối. Cho HS làm bài.

GV rút ra bài học SGK.

Hoạt động 2:     Luyện tập.
Bài tập 1/32:Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1 và  đọc bài Cây gạo.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn chỉ rõ bài Cây gạo  được miêu tả theo trình tự  nào? GV nhận xét , chốt lại bài văn.

Bài tập 2/32: 

- Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở bài tập.

3-  Củng cố và dặn dò:
- Y/ầu HS đọc lại phần ghi nhớ& nội dung bài tập 2.

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Luyện tập quan sát cây cối.
	-  Hoạt động cả lớp.

- 1HS đọc yêu cầu bài tập 1.

-  Đọc thầm lại bài Bãi ngô xác định các đoạn và nội dung từng đoạn.

-  Hoạt động cả lớp.

- 1 HS đọc , lớp lắng nghe.

- Đọc thầm bài Cây mai tứ quý.

- Phát biểu ý kiến.

Bài Cây mai tứ quý tả từng bộ phận của cây.

Bài Bãi ngô tả từng thời phát triển của cây.

- 1 HS đọc.

- Làm bài , đối chiếu so sánh rút ra kết luận.Một số HS phát biểu.

- 3 – 5 HS đọc lại phần ghi nhớ.

-Hoạt động nhóm lớn.

- 1HS đọc lại yêu cầu bài tập và đọc bài Cây gạo.

- Thảo luận nhóm lớn chỉ rõ bài Cây gạo được miêu tả theo trình tự,các nhóm đại diện lần lượt phát biểu ý kiến.

-Hoạt động cá nhân.

-1 HS đọc lại yêu cầu bài 2.

-Làm bài vào vở bài tập.

- HS đọc bài.

-2HS đọc lại phần ghi nhớ & nội dung bài tập 2.




                                              SINH HOẠT LỚP TUẦN 21
I.MỤC TIÊU: 

-HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 21
-Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế  của bản thân.

-Giáo dục HS thái độ học tập đúng đắn, biết nói cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân và biết tự bảo vệ  và phòng chông covid19.
II.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TUẦN QUA:

- Ổn định lớp  (.Giới thiệu thành phần tham dự.

Hoạt động 1: Nhận xét của các Tổ trưởng &  LP các ban – Lớp trưởng

1.Nhận xét của các Tổ trưởng 

2.Phần nhận xét của các Lớp  phó  

3.Ý kiến của các bạn.
3.Nhận xét chung của Lớp trưởng: Công việc thực hiện trong tuần21
- Học xong  tuần 21, thực hiện tốt vai trò đôi bạn học tập

- Ôn lại đội hình: Ôn các bài múa hát tập thể.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, làm sân trường sạch, đẹp.

- Nắm được chủ điểm tháng 2

- Tham gia đọc sách thư viện

 - Vở sách chuẩn bị đầy đủ, học thuộc bài và làm bài đầy đủ.

- Thực hiện tốt việc phòng chống covid19
Tồn tại:  - Quên vở ở nhà: Khang.
Lớp Trưởng thông qua kết quả  thi đua của các tổ cuối tuần.

- Bình chọn cá nhân Xuất sắc trong tháng.

Hoạt động 2: Ý kiến nhận xét của GV

- Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống covid19 ( đo thân nhiệt, rưa tay trước khi vào lớp , đeo khẩu trang 100%)-Duy trì sĩ số lớp đảm bảo, tốt. 

- Kiểm tra nghi thức đội viên tốt.
- Duy trì tôt nề nếp lớp.
- Nâng cao chất lượng lớp, tham gia học phụ đạo và bồi dưỡng đảm bảo tốt.

- Chuẩn bị vở ,sách cho học kì 2 đảm bảo. 

-Thực hiện các hoạt động , lao động vệ sinh lớp, thể dục đi vào nề nếp.

- Phòng chống tốt bệnh Co ro na.
Hoạt động3: Công việc thực hiện tuần22(LT phổ biến nội dung)

 - Thực hiện tốt việc phòng chống covid19

- Tham gia học phụ đạo và bồi dưỡng

- Tham gia đọc sách thư viện

- Tiếp tục ôn luyện nghi thức Đội –Múa hát tập thể đảm bảo

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, làm sân trường sạch, đẹp;.-Nhắc nhở HS:  ý thức bỏ rác vào thùng, không ăn quà vặt, lau cửa kinh và vệ sinh khu vực.

-Thực hiện “ Nói không với sử dụng sản phẩm nhựa, ni lông)

Sinh hoạt văn nghệ
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PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC


TRƯỜNG TIỂU TRƯƠNG ĐÌNH NAM


� EMBED Equation.3 ���*********


�





MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT





Tuần: 21


Lớp: 4A


Giáo viên: Vy Thị Minh





�





Năm học: 2022-2023






































Năm học: 2016-2017





























Tuần: 22


Lớp: 1 Thác Cạn


Giáo viên: Lê Thị Thanh Vân


Năm học: 2010-2011
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